
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): PHẠM BÍCH TUẤN 

2) Lớp: QLĐĐ,     Khoá: 31,     Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 03 tháng 10 năm 1972,         Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

5) Nơi ở hiện nay: Tổ Nông Lâm, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0985 081 434, Email: pbtuan@vnua.edu.vn,        Facebook: phamtuan 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Quản lý đất đai 10/2001-

10/2005 

Tại chức Kỹ sư 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Quản lý đất đai 10/2006-

10/2008 

Chính quy Thạc sỹ 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

06/1996-

06/2000 

06/2000-Nay 

Công tác tại Sở Địa chính (Tài nguyên và Môi trường) Vĩnh Phúc 

Công tác tại khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Phạm Bích Tuấn 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): HOÀNG THỊ HƢƠNG 

2) Lớp: QLDDB Khoá: 40, Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 20 tháng 9 năm 1977, Giới tính (Nam/Nữ):  Nữ 

4) Quê quán: Cẩm Khê - Phú Thọ 

5) Nơi ở hiện nay: Tổ Thành Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0982.920.977, Email: hoanghuong@vnua.edu.vn, Facebook: Huong Hoang 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

Đại học Nông 

nghiệp I 

Quản lý đất đai 9/1995 - 

9/1999 

Chính quy Đại học 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Quản lý đất đai 10/2008 -

10/2010 

Thạc sỹ Thạc sỹ 

Học viện NN 

Việt Nam 

Quản lý đất đai 6/2014 đến 

nay 

Tiến sỹ  

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

T11/1999 - T12/2001 

T1/2001-T8/2011 

 

T9/2011-12/2002 

T1/2013 đến nay 

Công tác tại Phòng CTCT&CTSV, Trường Đại học Nông nghiệp I 

Cán bộ chuyên trách, thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường Đại 

học Nông nghiệp Hà Nội 

Chuyên viên Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Trợ lý đào tạo Đại học, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): Bằng khen Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh có thành tích 

xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên liên tục từ năm 2003 - 2011 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): TRẦN THỊ LỆ HÀ 

2) Lớp: QLĐĐ, Khoá: 36, Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 08 tháng 10 năm 1974, Giới tính (Nam/Nữ): Nữ 

4) Quê quán: Nghệ An 

5) Nơi ở hiện nay: TT Trâu Quỳ 

6) Số điện thoại: 00988450093, Email: ttlha@vnua.edu.vn, Facebook: Tran Thi Le Ha 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

ĐH Gent và ĐH 

Tự do Bruc-xen, 

Bỉ 

Khoa học đất 9/1998-

10/2000 

Chính quy Thạc sĩ khoa học 

ĐH Nông nghiệp 

I 

Quản lý đất đai 9/1991-

1/1996 

Chính quy Kỹ sư 

…………………. …………………….. …/…-…/… …………….. …………………… 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

4/1997-9/1998 

11/2001-5/2016 

5/2016- nay 

Giảng viên khoa Quản lý đất đai 

Nghiên cứu viên khoa Quản lý đất đai 

Trợ lý khoa Quản lý đất đai 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: Học viện nên cho tôi làm giảng viên lại như khi mới 

tuyển dụng. 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): PHAN QUỐC HƢNG 

2) Lớp: Nông hoá-Thổ nhưỡng,          Khoá: 31,      Khoa: Quản lý ruộng đất 

3) Sinh ngày: 17 tháng 01 năm 1968, Giới tính (Nam/Nữ):  Nam 

4) Quê quán: phường Mỹ Độ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

5) Nơi ở hiện nay: số 27 An Lạc, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0934.504.359,    Email: phanhung68@gmail.com, Facebook: hung.phanquoc.79 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào tạo, 

bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm - 

Đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Đại học nông 

nghiệp I Hà Nội 

Nông hoá-Thổ nhưỡng 10/86-4/1991 Chính quy Kỹ sư 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Khoa học đất 10/2000-10/2003 Chính quy Thạc sỹ 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Đất và dinh dưỡng cây 

trồng 

11/2007-12/2011 Chính quy Tiến sĩ 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

1995-2005 

2005-2007 

2007-Nay 

Giáo viên, Trường trung học Nông nghiệp Thái Bình 

Phó hiệu trưởng, Trường trung học Nông nghiệp Thái Bình 

Giảng viên, Phó giám đốc Trung tâm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): PHẠM VĂN VÂN 

2) Lớp: QLĐĐ, Khoá: 36 ,Khoa: Quản lý ruộng đất 

3) Sinh ngày: 20 tháng 03 năm 1972 Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Nam Hoa – Nam Trực – Nam Định 

5) Nơi ở hiện nay: P432-D9 – Khu đô thị Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội  

6) Số điện thoại: 0936468938, Email: phamvan@vnua.edu.vn, Facebook: Pham van 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

Đạị học nông 

nghiệp I 

Quản lý đất đai 9/1991 - 

1/1996 

Chính quy Kỹ sư 

Đạị học nông 

nghiệp I 

Quản lý đất đai 9/2001-

9/2003 

Chính quy Thạc sĩ 

Đạị học nông 

nghiệp Hà Nội 

Quản lý đất đai 10/2007- 

6/2012 

Chính quy Tiến sỹ 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

1/1996 - 

1/2013 
Giảng viên bộ môn Hệ thống thông tin đất, khoa Quản lý đất đai 

2013 – đến 

nay 

Phó trưởng bộ môn Hệ thống thông tin đất đai; Chủ tịch công đoàn khoa Quản 

lý đất đai 

 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ĐỖ NGUYÊN HẢI 

2) Lớp: Trồng trọt , Khoá: 18 , Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 19 tháng 2 năm 1956, Giới tính (Nam/Nữ): 

Nam 

4) Quê quán: Ngọc Thụy, Q.Long Biên, TP Hà Nội 

5) Nơi ở hiện nay: Phòng 0307 tòa T2 Khu Time city Quận 

hai Bà Trưng. 

6) Số điện thoại: Mobile: 0904113963, Email: dnhai@vnua.edu.vn 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 
Văn bằng, chứng chỉ 

Đại học Trường Đại học NN 

Hà Nội 

Trồng trọt 1978 Đại học 

Thạc sỹ Trường Đại học NN 

Hà Nội 

Thổ nhưỡng 2001 Thạc sỹ 

Tiến sỹ Trường Đại học NN 

Hà Nội 

Thổ n
ưỡng 2001 Tiến sỹ 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

1978- 1981 Điều tra cơ bản Tây nguyên 

1981- 2011 Cán bộ GD Đại học Nông nghiệp Hà Nội  

2011-2016 Trưởng khoa Quản lý đất đai, Giám đốc TT tư vấn KHCN Tài nguyên và Môi 

trường 
 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): HOÀNG QUỐC VIỆT 

2) Lớp: KHĐK52 , Khoá: 52 , Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 20 tháng 4 năm 1989, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Nam Hải – Tiền Hải – Thái Bình 

5) Nơi ở hiện nay: 22/467 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. 

6) Số điện thoại: 0936869119, Email: hqviet@vnua.edu.vn 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Khoa học đất 9/2007-

12/2011 

Chính quy Kỹ sư 

Đại học Hà Nội Ngôn ngữ Anh 1/2008-

6/2012 

VHVL Cử nhân 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

2012 - 2013 

2013 - nay 

Nghiên cứu viên, Viện Thổ nhưỡng Nông hoá 

Giảng viên, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam  
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): LUYỆN HỮU CỬ 

2) Lớp: Quản lý đất đai, Khoá: 39, Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 30 tháng 9 năm 1976, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

5) Nơi ở hiện nay: tổ Vườn Dâu, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0936362628, Email: luyenhuucu@vnua.edu.vn, Facebook: Luyện Cử 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

Đại học Nông 

nghiệp I 

Quản lý đất đai 9/1994-

10/1998 

Chính quy Bằng Tốt nghiệp 

Đại học Nông 

nghiệp I 

Khoa học đất 9/2003-

10/2005 

Chính quy Bằng Thạc sỹ 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Khoa học đất 12/2009-

12/2015 

Chính quy Bằng Tiến sỹ 

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

5/2001 - 3/2014 

 

3/2014 - nay 

Bộ môn Khoa học đất, Khoa QLĐĐ, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  

 

Bộ môn Khoa học đất, Khoa QLĐĐ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): Bằng Tốt nghiệp Đại học loại giỏi; Bằng khen của Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo Quyết định số 90/QĐ-LHHVN, ngày 03/02/2016. 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: Học viện nên định hướng tập trung vào các ngành 

nghề mũi nhọn truyền thống, hạn chế đào tạo tràn lan, chú trọng đến chất lượng đào tạo, xây dựng 

và bảo vệ thương hiệu đã có được 60 năm nay. 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

LUYỆN HỮU CỬ 

 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN ĐỨC HÙNG  

2) Lớp: Nông Hoá, Khoá: 46        Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 16 tháng 10 năm 1980, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội 

5) Nơi ở hiện nay: 209 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội. 

6) Số điện thoại: 0987169228  Email: hungagr@gmail.com, Facebook:  

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 

Chuyên ngành 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Từ tháng,  năm 

- Đến tháng, 

năm 

Hình thức đào 

tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

ĐH Nông 

Nghiệp I Hà 

Nội 

Nông hoá – 

Thổ nhưỡng 

10/2001-9/2005 Chính quy Kỹ sư 

ĐH Nông 

nghiệp Hà Nội 

Khoa học đất 9/2009-12/2012 Chính quy Thạc sỹ 

Học viện Nông 

nghiệp Việt 

Nam 

Khoa học đất 8/2015-nay Chính quy  

 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

8/2008 đến nay Cán bộ phục vụ tại bộ môn Khoa học đất, khoa Quản lý dất đai  
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN HỮU THÀNH 

2) Lớp: D Khoá: 17, Khoa: Trồng Trọt 

3) Sinh ngày: 14 tháng 8 năm 1955, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 

5) Nơi ở hiện nay: Số 10, ngõ 255, Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, Cầu 

Giấy 

6) Số điện thoại: 0912729016            Email: nguyenhuuthanh@vnua.edu.vn, Facebook: …………… 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

Đại học Nông 

Nghiệp 1 Hà Nội 

Trồng trọt 1973-1977 Chính quy Kỹ sư 

Học viện Nông 

Nghiệp Belarus, 

Liên Xô 

Thổ nhưỡng - Nông 

hoá 

10/1988-

3/1993 

Chính quy Tiến sĩ 

Đại học Kyushu Khoa học đất 10/1999-

4/2000 

Bồi dưỡng  

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, 

năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

1977-1979 Giảng viên tập sự, Bộ môn Thổ Nhưỡng Nông Hoá, Khoa Quản Lý Ruông Đất, 

trường đại học Nông Nghiệp 1 Hà Nội  

1979-1987 Cán bộ giảng dạy, Bộ môn Thổ Nhưỡng Nông Hoá, Khoa Quản Lý Ruông Đất, 

Trường đại học Nông Nghiệp 1 Hà Nội 

1987-1988 Học viên, trường đại học Ngoại Ngữ Hà Nội 

1988-1995 Nghiên cứu sinh, học viện Nông Nghiệp Belarus, Liên Xô 

1995-1999 Cán bộ giảng dạy, Bộ môn Thổ Nhưỡng Nông Hoá, Khoa Quản Lý Ruông Đất, 

Trường đại học Nông Nghiệp 1 Hà Nội 

1999-2000 Thực tập sinh, Khoa Nông Nghiệp, Đại học Kyushu Nhật Bản 

2000-2006 Cán bộ giảng dạy, Bộ môn Khoa Học Đất, Khoa Quản Lý Ruộng Đất, Trường 



 

Đại Học Nông Nghiệp 1
Hà Nội 

2006-7/2014 Trưởng bộ môn, Bộ môn Khoa Học Đất, Khoa Quản Lý g Đất, Trường Đại Học 

Nông Nghiệp Hà Nội 

7/2014-

9/2015 

Trưởng bộ môn, Bộ môn Khoa Học Đất, Khoa Quản Lý Đất Đai, Học viện Nông 

Nghiệp Việt Nam 

9/2015-nay Giáo sư, Cán bộ giảng dạy, Bộ môn Khoa Học Đất, Khoa Quản Lý Đất Đai, Học 

viện Nông Nghiệp Việt Nam 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: 

          - Cần nghiêm túc xem lại chất lượng đào tạo: Do lớp đông, trình độ đầu vào của sinh viên 

thấp nên khả năng tiếp thu kém (chưa kể đến ý thức của sinh viên). Với cách đánh giá kết quả đào 

tạo hiện nay, có những sinh viên gần như không nắm được kiến thức cơ bản của môn học (thi đạt 

1,5 đến 2 điểm) nhưng vẫn có thể đạt yêu cầu của môn học. Số sinh viên như vậy không ít. Sinh 

viên tốt nghiệp với trình độ như vậy sẽ làm mất uy tín của Học viện.  

          - Cần tập trung xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt chú ý xây dựng các phòng thí nghiệm, 

phòng thực tập; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy/cô, sinh viên nghiên cứu khoa học. 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

              Nguyễn Hữu Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN THỌ HOÀNG 

2) Lớp: KHĐ, Khoá:50, Khoa: Tài nguyên và môi trường 

3) Sinh ngày: 22 tháng 11 năm 1984  Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Hoằng châu, Hoằng Hòa, Thanh Hóa 

5) Nơi ở hiện nay: Nhà số 6 ngõ 122, tổ 3, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0984357175 , Email: Thohoang2211@gmail.com , Facebook: ………………….. 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

Đại học nông 

nghiệp Hà Nội 

Khoa học đất 10/2005- 

6/2009 

Chính quy Kỹ sư 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

7/2009 đến 

12/2013 

Kỹ thuật viên  làm việc tại phòng thí nghiệm jica khoa Tài nguyên và môi 

trường, đại học nông nghiệp hà nội. 

1/2014 đến nay Kỹ sư công tác tại bộ môn Khoa học đất, khoa Quản lý đất đai, học viện nông 

nghiệp Việt Nam. 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

mailto:Thohoang2211@gmail.com


 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): TRẦN TRỌNG PHƢƠNG 

2) Lớp: QLĐĐ 36 (A3-K36), Khoá: 36,Khoa: Quản lý Đất đai 

3) Sinh ngày: 13 tháng 11 năm 1973, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Thạch Bình, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

5) Nơi ở hiện nay: Khu TT 16 hộ, TDP Thành Trung, Thị trấn Trâu Quỳ, 

huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 

6) Số điện thoại: 098.988.5868, Email: ttphuong@vnua.edu.vn, Facebook: …….không có…. 

7) Quá trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường hoặc cơ 

sở đào tạo, bồi 

dưỡng 

Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, năm 

Đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Văn bằng 

chứng chỉ 

Đ
i học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Kỹ sƣ  

Quản lý Đất đai 
9/1991-1/1996 

Tập trung, 

Chính quy 

Bằng Kỹ sƣ 

QLĐĐ loại khá 

Đại học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Lớp bồi dưỡng thiết 

bị trắc địa và tin học 

chuyên ngành ứng 

dụng trong QLĐĐ 

23/7/2001-

20/8/2001 
Tập trung Chứng chỉ  

Viện NC chiến lược 

và Chính sách 

KHCN;   

Chương trình NC 

Việt Nam - Hà Lan 

Khóa học về nghiên 

cứu nông nghiệp và 

phát triển bền vững 

5/8/2001 - 

20/8/2001 
Tập trung Chứng chỉ  

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Thạc sỹ  

Quản lý Đất đai 
10/2000-10/2002 

Tập trung, 

C
ính quy 
Bằng Thạc sỹ 

Bộ NN&PTNT;  

Bộ Tài nguyên Môi 

trường 

Bồi dưỡng nghiệp vụ 

đánh giá môi trường 

chiến lược (ĐMC) 

trong QHKTXH 

27/8/2008-

30/8/2008 
Hội thảo Chứng chỉ 

Đại học Nông nghiệp 

Hà Nội 
Giảng viên chính 12/2010-3/2011 Tập trung 

Giảng viên 

chính 

Học viện Quản lý 

Giáo dục - Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Lớp bồi dưỡng cán 

bộ quản lý Khoa, 

phòng, Bộ môn 

trường Đại học,CĐ 

26/8/2011 

26/11/2011 
Tập trung Chứng chỉ  

Đại học Tổng hợp 

Olsztyn, Cộng hòa 

Ba Lan 

Bồi dưỡng nghiệp vụ 

quy hoạch, GPS và 

định giá đất 


0/2009-

12/2009 
Tập trung 

Chứng chỉ 

 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Tiến sỹ  

Quản lý Đất đai 
12/2006-12/2011 

Tập trung, 

Chính quy 

Bằng Tiến sỹ 

Quản lý đất đai 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 



 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã 

hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, … 

Từ tháng 4/1997 

đến nay 

Là Giảng viên tại Khoa Quản lý Đất đai, Trường Đại học Nông nghiệp Hà 

Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Chức danh: Giảng viên chính 

Chức vụ hiện nay: + Đảng: Phó Bí thư Chi bộ Khoa Quản lý Đất đai 

                               + Chính quyền (nhiệm kỳ 2016-2021): 

                                                         - Phó Trưởng Khoa Quản lý Đất đai;  

                                                         - Trưởng Bộ môn Trắc địa Bản đồ;  

Đơn vị công tác: Khoa Quản lý Đất đai, Hoc viện Nông nghiệp Việt Nam 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

năm 2015; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2011; Bằng khen của Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội 2011; Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ năm 2014; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 5 

năm liên tục 2012-2016; Bằng khen của Thành Đoàn TP Hà Nội năm 1995, Giấy khen của Hiệu trưởng 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

 
CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

                                                                                              Trần Trọng Phƣơng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): LÊ THỊ GIANG  

2) Lớp: Quản lý đất đai niên khóa 1991-1996, Khoá: 36, Khoa: Quản Lý đất đai 

3) Sinh ngày: 19 tháng 01 năm 1973, Giới tính (Nam/Nữ): Nữ 

4) Quê quán: Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hóa 

5) Nơi ở hiện nay: Tổ Thành Trung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0906190175, Email: lethigiang@vnua.edu.vn, Facebook: 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trườn
 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm 

- Đến tháng, 

năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

ĐHNông nghiệp1 Quản lý đất đai 9/1991-1/1996 Chính quy Bằng Kỹ sư  

ĐHNông nghiệp1 Quản lý đất đai 2000- 2002 Tập trung Bằng Thạc sĩ 

ĐHNông nghiệpHN Quản lý đất đai. 2008-2011 Tập trung Bằng Tiến sĩ 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

Từ 1997 - nay Giảng viên tại khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (đã đổi 

tên nhiều lần) 

 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

         Lê Thị Giang 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

  

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ĐOÀN THANH THỦY 

2) Lớp: Quản lý A, Khoá: 50 Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 20 tháng 09 năm 1987, Giới tính (Nam/Nữ): Nữ 

4) Quê quán: TT. Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ 

5) Nơi ở hiện nay: Thôn Hội, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. 

6) Số điện thoại: 0967299907, Email: doanthanhthuy209@gmail.com, Facebook: Doan Thanh Thuy 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

HV Nông Nghiệp 

Việt Nam 

Quản lý đất đai 09/05-06/09 Chính quy Kỹ sư   

Đại học Ghent, 

vương quốc Bỉ 

Tài nguyên đất tự 

nhiên 

09/11-09/13 Chính quy Thạc sỹ 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

01/2010 đến 

nay 

Giảng viên tại Bộ môn Hệ thống thông tin đất, Khoa Quản lý đất đai, HV Nông 

nghiệp Việt Nam 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

Đoàn Thanh Thủy 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ĐỖ THỊ LOAN 

2) Lớp: QLB , Khoá: 50 ,Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 09 tháng 07 năm 1987, Giới tính (Nam/Nữ): Nữ 

4) Quê quán: Ninh Bình 

5) Nơi ở hiện nay: Tổ 14 phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0938839787, Email: doloan@vnua.edu.vn 

Facebook: ………………….. 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

Trường ĐH Nông 

nghiệp Hà Nội 

Quản lý đất đai 9/2005 – 

6/2009 

Chính quy Kỹ sư 

Trường ĐH Nông 

nghiệp Hà Nội 

Quản lý đất đai 10/2010 – 

10/2012 

Chính quy Thạc sỹ 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

1/2015 – 

09/2016 

 

Giảng viên, bộ môn Hệ thống thông tin đất đai – khoa Quản lý đất đai – Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam 

 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

 

Đỗ Thị Loan 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN THỊ CẨM HÀ 

2) Lớp: THB , Khoá: 51 ,Khoa: Công nghệ thông tin 

3) Sinh ngày: 10 tháng 02 năm 1988, Giới tính (Nam/Nữ): Nữ 

4) Quê quán: Nghệ An 

5) Nơi ở hiện nay: TDP Thành Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0916261808, Email: ngthicamha@gmail.com,  

Facebook: ………………….. 

 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

Trường ĐH Nông 

nghiệp Hà Nội 

Công nghệ thông tin 9/2006 – 

6/2011 

Chính quy Kỹ sư 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

1/2015 – 

09/2016 

 

Kỹ sư, bộ môn Hệ thống thông tin đất đai – khoa Quản lý đất đai – Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam 

 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

 
 

CỰU SINH VIÊN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Hà 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): TRẦN QUỐC VINH 

2) Lớp: A2         Khoá: 35                  Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 15  tháng 3 năm 1972  Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Xã Thái Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh 

5) Nơi ở hiện nay: Tổ Thành Trung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 090.68.69.368   Email: tqvinh@vnua.edu.vn     

Facebook:…………………………………………  

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm - 

Đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

Đại học Nông 

nghiệp HN 

Quản lý đất đai 10/1990-1/1995 Chính quy Kỹ sư 

Đại học Nông 

nghiệp HN 

Quản lý đất đai 2001-2003 Chính quy Thạc sỹ 

Đại học Nông 

nghiệp HN 

Quản lý đất đai 2006-2011 Chính quy Tiến sỹ 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

1995 - 2007 

2007 - 2016 

 

7/2016 – nay  

Giảng viên Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt nam 

Giảng viên, trưởng bộ môn Hệ thống thông tin đất, Khoa Quản lý đất đai, Học 

viện Nông nghiệp Việt nam 

Giảng viên, Phó khoa Quản lý đất đai, trưởng bộ môn Hệ thống thông tin đất, 

Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt nam 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

   CỰU SINH VIÊN 

                                  (Ký tên, ghi rõ họ tên)  

             

 

 

mailto:tqvinh@vnua.edu.vn


 

                                                                                                        Trần Quốc Vinh 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN NHƢ HÀ 

2) Lớp: NCS, Khoá: 1993-1998,Khoa: Quản lý đất đai…….. 

3) Sinh ngày: 13 tháng 3 năm 1955, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán:  Xã  Yên Nghĩa, H. Ý Yên, Tỉnh Nam Định 

5) Nơi ở hiện nay: Số nhà 39, ngõ 85 phố Sài Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0912063934, Email: nnha@vnua.edu.vn, Facebook: ………………….. 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

ĐH Nông nghiệp 

Cuban, TP 

Kraxnođar Cộng 

hoà LB Nga 

(Liên Xô cũ) 

Thổ nhưỡng-Nông 

hoá 
9.1973-

03.1979 

Chí
h quy Đại học 

ĐHNN I (cũ) Nông hóa 1998 Chuyển đổi Thạc sỹ 

ĐHNNI (cũ) Nông hóa 10.1993-

10.1998 

Chính quy Tiến sỹ 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

1979-1980 Giảng viên tập sự tại Bộ môn Thổ nhưỡng Nông hoá trường ĐHNN I 

1980-1983 Bộ đội tại Binh đoàn 318 ở Bà Rịa-Vũng Tàu 

1983-2000 Giảng viên 

2001-2003 Giảng viên chính-TS, P.Trưởng Bộ môn Thổ nhưỡng-Nông hóa 

2003-2006 Giảng viên chính-TS, Trưởng Bộ môn Nông hóa-Vi sinh vật 

2006-2007 PGS-TS-GVC Trưởng Bộ môn Nông hóa-Vi sinh vật 

2007-2015 PGS-TS-GVC. Trưởng Bộ môn Nông hóa  

2016 PGS.TS
GVC 
 



 
 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: Momg Học viện đổi mới để liên tục phát triển bền 

vững ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
 

CỰU NCS 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

                                                                          Nguyễn Như Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

Ảnh màu 

(4 x 6 cm) 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN THỊ LAN ANH 

2) Lớp: Cây trồng C             Khoá: 45.            Khoa: Nông học 

3) Sinh ngày: 11  tháng 12 năm 1982, Giới tính (Nam/Nữ): Nữ 

4) Quê quán: Cao Thành - Ứng Hòa – Hà Nội 

5) Nơi ở hiện nay: 522 D7 – Chung Cư Đặng Xá – Gia Lâm HN 

6) Số điện thoại: 0936006379, Email: Lananhnt@vnua.edu.vn, Facebook: Trang Anh Nguyen 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm - 

Đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

ĐH Nông nghiệp I Trồng trọt 9/2000-9/2004 Chính Quy Kỹ Sư 

ĐH Nông Nghiệp HN Trồng trọt 10/2005-10/2007 Chính Quy Thạc sỹ 

…………………. …………………….. …/…-…/… …………….. …………………… 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

10/2007- nay 

……………… 

Giảng viên tại bộ môn Nông hóa – Khoa quản lý đất đai – HV Nông nghiệp 

VN 

 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN THÀNH TRUNG 

2) Lớp: BVTV, Khoá: 47, Khoa: Nông học 

3) Sinh ngày: 03 tháng 09 năm 1984, Giới tính: Nam 

4) Quê quán: tổ 12 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 

5) Nơi ở hiện nay: tổ 12 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0909099446, Email: nttrungtnmt@vnua.edu.vn, Facebook: ………………….. 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

Trường Đại học 

Nông nghiệp Hà 

Nội 

Bảo vệ thực vật 09/2002-

10/2006 

Chính quy Kỹ sư Nông học 

Đại học 

Kasetsart, 

Bangkok, Thái 

Lan 

Nông nghiệp nhiệt 

đới 

03/2011-

03/2013 

Chính quy Thạc sỹ 

…………………. …………………….. …/…-…/… …………….. …………………… 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

08/2008 - nay Giảng viên bộ môn Nông hóa, khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

Ảnh màu 

(4 x 6 cm) 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN VĂN THAO 

2) Lớp: Cao học Cây Trồng, Khoá: 16, Khoa: Nông học. 

3) Sinh ngày: 21 tháng 08 năm 1983, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội. 

5) Nơi ở hiện nay: Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội. 

6) Số điện thoại: 0986 015322, Email: thaohadong218@gmail.com, Facebook: ………………….. 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

ĐH Nông Lâm 

Huế 

Khoa học Cây trồng 09/2002 -

06/2006 

Chính quy Bằng kỹ sư 

ĐH Nông nghiệp 

Hà Nội 

Khoa học Cây trồng 09/2007 -

09/2009 

Chính quy Bằng thạc sỹ 

…………………. …………………….. …/…-…/… …………….. …………………… 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

09/2009 đến 

nay (2016) 

……………… 

Giảng viên bộ môn Nông hóa, khoa Quản lý đất đai, Trường Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện:  

- Kính đề nghị Học viện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các phòng thí nghiệm, khu thực hành 

của các bộ môn và các Khoa chuyên môn. Đây chính là nơi đê sinh viên và các giảng viên học tập, 

rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Để có sản phẩm nghiên cứu khoa 

học và sản phẩm đào tạo (các bạn sinh viên tốt nghiệp ra trường) được xã hội chấp nhận, đánh giá 

cao chúng ta không thể xem nhẹ công tác thực hành thực tập, rèn luyện tay nghề trong chuyên môn.  
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

Ảnh màu 

(4 x 6 

cm) 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): VÕ THỊ NGỌC BÍCH 

2) Lớp:BVTV ………., Khoá: 24………..,Khoa: Nông học  

3) Sinh ngày: 02….. tháng…03. năm…1962..., Giới tính (/Nữ):  

4) Quê quán:An Thương , Ân Thạnh, Hoài ân, Bình Định  

5) Nơi ở hiện nay: Số nhà 35 – đường X- Tổ dân phố Nông Lâm TT Trâu Qùy Gia 

Lâm – Hà Nội ……………………………………………………………… 

6) Số điện thoại: 01696762818, Email: vtnbich@vnua.edu.vn…, Facebook: ………………….. 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 

Chuyên ngành 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 
Văn bằng, chứng chỉ 

ĐHNNI……………


…. 

…Bảo vệ thực 

vật 

…………………

.. 

10/1994…-

10/1998…/

… 

…Tại 

chức 

………….

. 

…ĐH………………

… 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo:, tại chức,; 

Văn bằng:, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

…11/1983… 

…1/12/1985 

…7/2003…………… 

 

Làm hợp đồng tại bộ môn Nông hóa Thổ nhưỡng, vi sinh vật  

Vào biên chế chính thức tại bộ môn  

Tách ra thành bộ môn Nông hóa  

 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: …Cần có kế hoạch để nâng cấp các phòng thí nghiệm 

đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhiệm vụ dạy học và nghiên cứu. 

…………………………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

                          Võ Thị Ngọc Bích 

 

 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):  BÙI LÊ VINH 

2) Lớp: Quản lý đất đai, Khoá: 43, Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 07 tháng 06 năm 1980, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Kinh Môn, Hải Dương 

5) Nơi ở hiện nay: Đường C, Tổ Thành Trung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN 

6) Số điện thoại: 0989928671, Email: bui_le_vinh@yahoo.com.   

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm 

- Đến tháng, 

năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Trường Đại học Nông 

nghiệp I Hà Nội 

Quản lý đất đai Từ 09/1998 

đến 06/2002 

Tập trung Kỹ sư 

Đại học Tự do Brussel – 

Vương quốc Bỉ 

Khoa học đất Từ 09/2005 

đến  09/2007 

Tập trung Thạc sĩ 

Đại học Hohenheim – 

CHLB Đức 

Khoa học đất Từ 09/2009 

đến 03/2015 

Tập trung Tiến sĩ 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ 11/2003 đến nay 
Giảng viên bộ môn Quản lý Ruộng đất, khoa Quản lý Ruộng đất 

Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 

Từ 09/2005 đến 09/2007 Đào tạo sau đại học (Thạc sỹ) tại Vương quốc Bỉ 

Từ 09/2009 đến 03/2015 Đào tạo sau đại học (Tiến sỹ) tại CHLB Đức 

Từ 04/2015 đến nay 
Nghiên cứu sau tiến sỹ tại Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp nhiệt đới 

quốc tế (CIAT), khu vực châu Á.  
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): Không có 

 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: Tập trung học hành chăm chỉ. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP 1 
 

CỰU SINH VIÊN 

 

 

 

 

BÙI LÊ VINH 

mailto:bui_le_vinh@


 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):   BÙI NGUYÊN HẠNH 

2) Lớp: Quản lý đất đai, Khoá: 49, Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 18 tháng 11 năm 1986, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Đặng Sơn, Đô Lương, Nghệ An 

5) Nơi ở hiện nay: Phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 
TP Hà Nội 

6) Số điện thoại:0974817358 , Email: bnghanh@gmail.com , Facebook: Bùi Nguyên Hạnh 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm 

- Đến tháng, 

năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Đại Học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Quản lý đất đai 9/2004-9/2008 Chính quy Bằng ĐH 

Đại Học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Quản lý đất đai 10/2013- 

10/2015 

Chính quy Bằng Thạc 

sỹ 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ 1/2019 - nay 
Giảng viên tại bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai, Học 

viện Nông nghiệp VN. 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có):  

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện:  

Phát huy các ngành thế mạnh của Học viện  
 

CỰU SINH VIÊN 

 

 

 

 

BÙI NGUYÊN HẠNH 

 

 

 

 

mailto:bnghanh@gmail.com


 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):   ĐỖ THỊ ĐỨC HẠNH 

2) Lớp: Quản lý đất đai, Khoá: 35, Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 20 tháng 01 năm 1973, Giới tính (Nam/Nữ): Nữ 

4) Quê quán: Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội 

5) Nơi ở hiện nay: Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0989055956 , Email: dhanh20@gmail.com, Facebook: Do Hanh 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm 

- Đến tháng, 

năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Đại Học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Quản lý đất đai 1990-1995 Chính quy Kỹ sư 

Đại Học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Quản lý đất đai 1997-1999 Chính quy Thạc sỹ 

Đại Học Nông nghiệp 

Hà Nội 

 

Quản lý đất đai 2007-2012 Chính quy Tiến sỹ 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ 1995 đến nay 
Giảng viên chính bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam 
 

 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có):  

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện:  

 
 

CỰU SINH VIÊN 

 

 

 

 

ĐỖ THỊ ĐỨC HẠNH 

 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):               HỒ THỊ LAM TRÀ 

2) Lớp: Quản lý ruộng đất, Khoá: 27, Khoa: Quản lý ruộng đất  

3) Sinh ngày: 23 tháng 01 năm 1964, Giới tính (Nam/Nữ): Nữ 

4) Quê quán: Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An 

5) Nơi ở hiện nay: Số nhà 68 đường T, tổ dân phố Nông lâm, Thị trấn Trâu 

Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0904698906, Email: holamtra@yahoo.com, Facebook: Hồ Lam Trà 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm 

- Đến tháng, 

năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Trường Đại học Nông 

nghiệp I Hà Nội 

Quản lý đất đai Từ 10/1982 

đến 5/1987 

Tập trung Kỹ sư 

Trường Đại học Nông 

nghiệp I Hà Nội 

Thủy nông cải tạo đất Từ 10/1993 

đến  9/1995 

Tập trung Thạc sĩ 

Trường Đại học Tổng 

hợp Kyushu Nhật bản 

Hóa học đất Từ 10/1997 

đến 9/2000 

Tập trung Tiến sĩ 

Trường Đại học Công 

đoàn 

Học phần: Lý luận và 

Nghiệp vụ Công đoàn 

Từ 8/2010 đến 

12/2010 

Không  

tập trung 

Chứng chỉ 

Học viện Hành chính 

Quốc gia khu vục I 

Cao cấp lý luận chính 

trị - hành chính 

Từ 6/2010 đến 

2/2013 

Không  

tập trung 

Chứng chỉ 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ 11/1987 đến 9/1996 
Giảng viên bộ môn Quản lý Ruộng đất, khoa Quản lý Ruộng đất 

Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 

Từ 11/1987 đến 1991 Bí thư chi đoàn cán bộ giảng dạy khoa Quản lý Ruộng đất 

Từ 4/1994 đến 3/1995 Bí thư liên chi đoàn khoa Quản lý Ruộng đất  

Từ 4/1995 đến 3/1997 
Thường Vụ ban chấp hành đoàn trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội  

Trưởng ban nữ sinh đoàn trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 

Từ 10/1996 đến 9/1997 
Giảng viên, Phó bộ môn Quản lý Đất đai, khoa Quản lý Ruộng đất 

Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 

Từ 4/1997 đến 9/1997 
Phó bí thư đoàn trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 

Trưởng ban nữ sinh đoàn trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 

Từ 10/1997 đến 9/2000 Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tổng hợp Kyushu Nhật Bản 

Từ 10/2000 đến 6/2003 
Giảng viên bộ môn Quản lý Đất đai, Khoa Quản lý đất đai 

Trường Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội 

Từ 7/2003 đến 02/2007 
Giảng viên chính bộ môn Quản lý Đất đai, Khoa Quản lý đất đai 

Trường Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội 

Từ 3/2007 đến 6/2008 
Giảng viên chính, Phó Giáo sư, Phó trưởng bộ môn Quản lý Đất đai,  

khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

mailto:holamtra@


 

Từ 3/2008 đến 3/2010 
Phó chủ tịch công đoàn khoa Tài nguyên và Môi trường 

Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội 

Từ 7/2008 đến 3/2010 
Phó Giáo sư, Phó bộ môn phụ trách chung bộ môn Quản lý Môi trường, 

khoa Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

Từ 6/2009 đến 3/2010 
Chi ủy viên phụ trách chuyên môn nhiệm kỳ 2009-2011, chi bộ khoa Tài 

nguyên và Môi trường, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

Từ 4/2010 đến 3/2013 Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

Từ 5/2010 đến 01/2013 Phó bí thư chi bộ cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

Từ 8/2010 đến 01/2013 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Từ 9/2010 đến 01/2013 Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành Giáo dục 

Từ 01/2013 đến nay 

Phó Giáo sư, Giảng viên chính Bộ môn Quản lý đất đai, khoa Quản lý 

đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng khoa học 

khoa Quản lý đất đai 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có):  

- 2 Bằng khen của BCH Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tp Hà Nội, năm 1993 và 1994 

- 2 Bằng khen của BCH trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh, năm 1995 và 1996 

- Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2010 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2011 

- Bằng khen của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam năm 2011 

-  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2012 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện:  

Giữ vững chất lượng đào tạo mang thương hiệu: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP 1 
 

CỰU SINH VIÊN 

 

 

 

 

HỒ THỊ LAM TRÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):              HOÀNG VĂN ĐỨC 

2) Lớp: Quản lý đất đai, Khoá: 21, Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 16 tháng 09 năm 1952, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Đình Phùng, Kiến Xương, Thái Bình 

5) Nơi ở hiện nay: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

6) Số điện thoại:0912856695 , Email: hoangvanduc52@gmail.com Facebook:  

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm 

- Đến tháng, 

năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Đại Học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Quản lý đất đai 09/1976- 

9/1980 

Chính quy Kỹ sư 

Đại Học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Quản lý đất đai 1993-1995 Chính quy Bằng Thạc 

sỹ 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ 1/981-2012 
Giảng viên tại bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai, Học viện 

Nông nghiệp VN. 

2013- nay 
Cán bộ thỉnh giảng bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai, Học 

viện Nông nghiệp VN. 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có):  

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện:  

 
 

CỰU SINH VIÊN 

 

 

 

 

HOÀNG VĂN ĐỨC 

 

 

 

 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):               NGÔ THỊ HÀ 

2) Lớp: Quản lý đất đai, Khoá: 50, Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 19 tháng 12 năm 1987, Giới tính (Nam/Nữ): Nữ 

4) Quê quán: Phù Cừ - Hưng Yên 

5) Nơi ở hiện nay: KĐT Đặng Xá - Gia Lâm, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0947712368, Email: ngothiha@vnua.edu.vn, Facebook: 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm 

- Đến tháng, 

năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Trường Đại học Nông 

nghiệp I Hà Nội 

Quản lý đất đai Từ 9/2005 đến 

7/2009 

Chính quy Kỹ sư 

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

Quản lý đất đai Từ 8/2014 

đến  8/2016 

Chính quy Thạc sĩ 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ 3/2010 đến nay 
Giảng viên bộ môn Quản lý đất đai, khoa Quản lý đất đai 

HỌc viện Nông nghiệp Việt Nam 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có):  

 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện:  

 

 
 

CỰU SINH VIÊN 

 

 

 

 

NGÔ THỊ HÀ 

 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):    NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG 

2) Lớp: Quản lý đất đai A, Khoá: 44, Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 29 tháng 10 năm 1981, Giới tính (Nam/Nữ): Nữ 

4) Quê quán: Đông Thọ - Yên Phong – Bắc Ninh 

5) Nơi ở hiện nay: Số nhà 11 đường A, tổ dân phố Thành Trung, Thị trấn 

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0982.420.081, Email: ntthuongtnmt@vnua.edu.vn, Facebook: Nguyen Huong 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm 

- Đến tháng, 

năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Trường Đại học Nông 

nghiệp I Hà Nội 

Quản lý đất đai Từ 10/1999 

đến 10/2003 

Tập trung Kỹ sư 

Trường Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Quản lý đất đai Từ 10/2008 

đến  10/2010 

Tập trung Thạc sĩ 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ tháng 11/2003 

   – tháng 11/2007 

Chuyên viên, Văn phòng Thành ủy Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Từ tháng 11/2007 - nay Giảng viên, khoa quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Từ tháng 11/2013  

– tháng 4/2015 

Bí thư chi bộ sinh viên khoa quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 

 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có):  

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2011. 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2012. 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện:  
 

CỰU SINH VIÊN 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hƣơng 

  



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):             NGUYỄN VĂN QUÂN 

2) Lớp: Quản lý đất đai, Khoá: 35, Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 25 tháng 08 năm 1972, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Tứ Kỳ, Hải Dương 

5) Nơi ở hiện nay: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0912815496 , Email: nvquan@vnua.edu.vn, Facebook: Quan Nguyen Van 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm 

- Đến tháng, 

năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Đại Học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Quản lý đất đai 1990-1995 Chính quy Bằng ĐH 

Đại Học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Quản lý đất đai 1998-2000 Chính quy Thạc sỹ 

Đại Học Nông nghiệp 

Hà Nội 

 

Quản lý đất đai 2007-2013 Chính quy Tiến sỹ 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ 1995 đến 1998 Giảng viên 

Từ 1999 đến 2000 Giảng viên, phó bí thư Đoàn thanh niên CSHCM 

Từ 2000 đến 2006 Giảng viên, Thạc sỹ 

6/2006 đến 10/2012 Giảng viên, Phó giám đốc cty TNHH Tư vấn và DVKHNNI 

Từ 10/2012 đến 3/2013 
Giảng viên chính, phó trưởng BM Quản lý đất đai, GĐ công ty TNHH 

Tư vấn và DVKHNNI 

Từ 3/2013 đến 10/2015 
Giảng viên chính, Trưởng  BM Quản lý đất đai, GĐ công ty TNHH 

Tư vấn và DVKHNNI 

Từ 10/2015 đến 8/2016 
Giảng viên chính, Trưởng  BM Quản lý đất đai, PGĐ công ty TNHH 

Đầu tư và PTDV Học Viện NN 

Từ 8/2016 đến nay 
Giảng viên chính, Trưởng  BM Quản lý đất đai, Phó Chánh văn phòng 

Học Viện NN 
 

 



 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có):  

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện:  

 
 

CỰU SINH VIÊN 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN QUÂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

Ảnh màu 

(4 x 6 cm) 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):             NGUYỄN VĂN THÂN 

2) Lớp: Nông hóa thổ nhưỡng, Khoá: 05, Khoa: Trồng trọt 

3) Sinh ngày: 19 tháng 04 năm 1940, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Phạm Mỗ, Nam Từ Liên, Hà Nội 

5) Nơi ở hiện nay: 39 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0439270524 , Email:,           Facebook:  

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm 

- Đến tháng, 

năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Học Viện nông lâm Nông hóa thổ nhưỡng 10/1960-

4/1964 

Chính quy Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ 1964 đến 1971 Cán bộ Vụ Quản lý ruộng đất, Bộ NN&PTNT 

Từ 1971 đến 1978 Trưởng BM điều tra đất, Viện Nông hóa thổ nhưỡng, Bộ NN&PTNT 

Từ 1978 đến 2001 
Trưởng BM Quy hoạch, Khoa Quản lý ruộng đất, Trường ĐH Nông 

nghiệp I 
 

 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có):  

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện:  

 
 

CỰU SINH VIÊN 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN THÂN 

 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):     PHAN THỊ THANH HUYỀN 

2) Lớp: QLĐĐ K11,  Khoa: Quản lý ruộng đất  

3) Sinh ngày: 9 tháng 6 năm 1977, Giới tính (Nam/Nữ): Nữ 

4) Quê quán: Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 

5) Nơi ở hiện nay: Số 33 đường F thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội  

6) Số điện thoại: 0988083673 , Email: syhuyen@gmail.com 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm 

- Đến tháng, 

năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Trường Đại học Nông lâm 

Thái Nguyên 

Quản lý đất đai Từ 10/1985 

đến 5/1999 

Chính quy Kỹ sư 

Đại học Ngoại ngữ Hà Nội Tiếng Anh 2000-2002 Vừa học 

vừa làm 

Cử nhân 

ĐH Nông nghiệp Hà Nội Quản lý đất đai 2002-2002 Chính quy Thạc sỹ 

ĐH Nông nghiệp Hà Nội Quản lý đất đai 2008-2012 Chính quy Tiến sỹ 

     

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) 

11/1999-10/2010 Giảng viên Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên 

10/2010 - nay Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có):  

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện:  
 

CỰU SINH VIÊN 

 

 

 

 

PHAN THỊ THANH HUYỀN 

 

 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):              VŨ THANH BIỂN 

2) Lớp: Quản lý đất đai, Khoá: 53, Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 14 tháng 08 năm 1990, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương 

5) Nơi ở hiện nay: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0973367356 , Email: vtbienqldd@gmail.com, Facebook: Vũ Thanh Biển 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm 

- Đến tháng, 

năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Đại Học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Quản lý đất đai 9/2008-9/2012 Chính quy Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ 1/2013 - nay 
Giảng viên tại bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai, Học viện 

Nông nghiệp VN. 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có):  

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện:  

 
 

CỰU SINH VIÊN 

 

 

 

 

VŨ THANH BIỂN 

 

 

 

 

 

 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ĐỖ THỊ TÁM 

2) Lớp: QLĐĐ 36 (A3-K36), Khoá: 36, Khoa: Quản lý Đất đai 

3) Sinh ngày: 17 tháng 04 năm 1974, Giới tính (Nam/Nữ): Nữ 

4) Quê quán: Sen Chiểu, Phúc Thọ, Hà Nội 

5) Nơi ở hiện nay:  Quan Hoa, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0986739960, Email: dttam@vnua.edu.vn, Facebook: ……. không có…. 

7) Quá trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường hoặc cơ 

sở đào tạo, bồi 

dưỡng 

Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, năm 

Đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo, 

bồi dưỡng 

Văn bằng 

chứng chỉ 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Kỹ sư  

Quản lý Đất đai 
9/1991-1/1996 

Tập trung, 

Chính quy 
Bằng Kỹ sư  

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Thạc sỹ  

Quản lý Đất đai 

10/2009-

10/2001 

Tập trung, 

Chính quy 
Bằng Thạc sỹ 

Trường Đại học 

quốc gia 

Philippines tại 

Losbanos 

Tiến sỹ  

Phát triển cộng 

đồng và Khoa học 

môi trường 

10/2003-

10/2006 

Tập trung, 

Chính quy 
Bằng Tiến sỹ 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã 

hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, … 

Từ tháng 

4/1997 đến nay 

Là Giảng viên tại Khoa Quản lý Đất đai, Trường Đại học Nông nghiệp Hà 

Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Chức danh: Phó giáo sư, Giảng viên chính 

Chức vụ hiện nay: Giảng viên 

Đơn vị công tác: Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 3 năm; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp 

Tài nguyên và Môi trường. 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

 
CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

                                                                             Đỗ Thị Tám 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGÔ THANH SƠN 

2) Lớp: QLB, Khoá: 43,Khoa: Quản lý Đất đai 

3) Sinh ngày: 25 tháng 11 năm 1980, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Hà Nội 

5) Nơi ở hiện nay:  Số 1, Đường G, Vườn dâu, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0438767434 Email: ntson@vnua.edu.vn,     Facebook: ………………….. 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

Học Viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Quản lý đất đai 9/1998- 

9/2002 

Chính quy Đại học 

Đại học Tổng 

hợp LosBanos, 

Philippin 

Khoa học đất 6/2006-

6/2008 

Chính quy Thạc sĩ 

Học Viện Công 

Nghệ Châu Á 

Quản lý tài nguyên 

thiên nhiên 

9/2009-

12/2015 

Chính quy Tiến sĩ 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

9/2003-nay 

 

Bộ môn Tài Nguyên Nước, Khoa Quản lý Đất đai, Học Viện Nông nghiệp Việt 

Nam………………………………………………………………………… 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

Ngô Thanh Sơn 

 

mailto:ntson@vnua.edu.vn


 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

Ảnh màu 

(4 x 6 cm) 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGÔ THỊ DUNG 

2) Lớp: Nghiên cứu sinh, Năm: 2013, Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 30 tháng 11 năm 1979, Giới tính (Nam/Nữ): Nữ 

4) Quê quán: Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 

5) Nơi ở hiện nay: Số 21 ngõ 82 phố Chùa Láng  phường Láng Thượng quận 

Đống Đa thành phố Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0904211474, Email: ntdung@vnua.edu.vn 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm - 

Đến tháng, năm 

Hình thức đào 

tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Đại học Thủy lợi Thủy nông cải tạo 

đất 

9/1997-6/2002 Chính quy KS 

Đại học Thủy lợi Quy hoạch và quản 

lý tài nước 

9/2003-6/2006 Chính quy ThS 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Kỹ thuật Tài nguyên 

nước 

10/2013 - nay Chính quy TS 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

10/2007 – 

11/2013 

11/2013 – Nay 

(9/2016) 

Giảng viên, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Phó bộ môn phụ trách chung, Giảng viên, Khoa Quản lý đất đai, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam 

 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

Ngô Thị Dung 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

Ảnh màu 

(4 x 6 cm) 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN ĐỨC HƢỞNG 

2) Lớp: Cây trồng , Khoá: 39 ,Khoa: Nông Học 

3) Sinh ngày: 03 tháng 05 năm1986 , Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Thôn Cam xã Cổ Bi huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội 

5) Nơi ở hiện nay: Thôn Cam xã Cổ Bi huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội 

6) Số điện thoại: 01245456979 , Email: nguyenduchuong86@gmail.com , Facebook: 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 
Trồng trọt 

2009 đến 

08/2013 T I CHỨC K  S  

…………………. …………………….. …/…-…/… …………….. …………………… 

…………………. …………………….. …/…-…/… …………….. …………………… 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

01/2015 đến 

nay 

K  THU T VI N BỘ MÔN TÀI NGUY N N ỚC  

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  –  HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM. 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

     

 

 

                                                                                                Nguyễn Đức Hƣởng 

mailto:nguyenduchuong86@gmail.com


 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

Ảnh màu 

(4 x 6 cm) 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN THỊ GIANG 

2) Lớp: Cây trồng B, Khoá: 44, Khoa: Nông học 

3) Sinh ngày: 18 tháng 11 năm 1981, Giới tính: Nữ 

4) Quê quán: Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Định 

5) Nơi ở hiện nay: Số 9A – Đường G – Tổ dân phố Vườn Dâu – 

Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0989851561, Email: ntgianghau@yahoo.com,  

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 

Chuyên ngành 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Từ tháng,  

năm  Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Đại học Nông nghiệp I 

Hà Nội 

Trồng trọt 9/1999-

9/2003 

Chính quy Kỹ sư 

Đại học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Khoa học đất 10/2009-

6/2011 

Chính quy ThS 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

10/2005- 4/2012 

4/2012-Nay 

Giảng viên, Khoa Quản lý đất đai, Học Viện Nông nghiệp Việt 

Nam 

Phó Bộ môn, Giảng viên, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 
 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có):  

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: 

…………………………………………………………………..…………………… 

  

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

                                                                                         Nguyễn Thị Giang 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

Ảnh màu 

(4 x 6 cm) 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN VĂN DUNG 

2) Lớp: C, Khoá: 18 ,Khoa: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

3) Sinh ngày: 12 tháng05  năm 1955, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên 

5) Nơi ở hiện nay: A1; 2101; 505 Minh Khia, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0912343037, Email: nvdung1@vnua.edu.vn, Facebook:  

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  năm - 

Đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Đại học Nông 

nghiệp I 

Trồng trọt 12/1973-07/1978 Chính quy Kỹ sư 

Đại học Nông 

nghiệp I 

Kỹ thuật tài nguyên 

nước 

7/1993-7/1995 Chính quy ThS 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Kỹ thuật tài nguyên 

nước 

10/1995-07/2000 Chính quy TS 

Ghi chú:Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng;Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

1979-2000 Giảng viên 

2000-2006 Phó BM Thuỷ nông-Canh tác 

2007 -2008 Trưởng BM Thuỷ nông-Canh tác 

2008 -11/2012 Trưởng phòng Đào tạo Đại học 

11/2012 -6/2015 Trưởng ban quản lý   Đào tạo 

6/2015 -  đến nay Giảng viên chính 
 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có):  Được tặng thưởng 01 bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và đào 

tạo; 02 bằng khen của UBND tỉnh Hà Giang và 01 bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện:   

Đề nghị Học viện nên có chủ trương mỗi khoa có từ 02 ngành đào tạo trở lên 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

                 Nguyễn Văn Dung 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

Ảnh màu 

(4 x 6 cm) 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): VŨ THỊ XUÂN 

2) Lớp: K47QLĐĐ, Khoá: 47,Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 27 tháng 08 năm 1984, Giới tính (Nam/Nữ): Nữ 

4) Quê quán: Xã Hòa Bình - Huyện Kiến Xương - tỉnh Thái Bình 

5) Nơi ở hiện nay: Số 11, đường V, tổ dân phố Nông Lâm, TT. Trâu Quỳ , huyện 

Gia Lâm, TP. Hà Nội 

6) Số điện thoại: 01687113422, Email: vtxuan@vnua.edu.vn, Facebook: ………………….. 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

Trường Đại học 

Nông nghiệp I – 

Hà Nội 

Quản lý đất đai 9/2002 – 

6/2006 

Chính quy Cử nhân 

Trường Đại học 

Nông nghiệp Hà 

Nội 

Quản lý đất đai 9/2006 – 

10/2008 

Chính quy ThS 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

3/2010 đến 

3/2011 

3/2011 đến 

nay 

Giảng viên tập sự Bộ môn Tài nguyên nước, Khoa Tài nguyên và Môi trường, 

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

Giảng viên Bộ môn Tài nguyên nước, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông 

nghiệp Việt nam 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

         Vũ Thị Xuân 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN THỊ THU HIỀN  

2) Lớp: ………., Khoá: ………..,Khoa: Quản lý đất đai 

……..………………….. 

3) Sinh ngày: 14 tháng 10 năm 1980,  Giới tính (Nam/Nữ): Nữ  

4) Quê quán: Cẩm Phả, Quảng Ninh  

5) Nơi ở hiện nay: Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 

 

6) Số điện thoại: 0961483688,  Email: ntthientnmt@vnua.edu.vn  , Facebook: ………………….. 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

HV Nông nghiệp 

Việt Nam  

Quản lý đất đai  10/2010-

8/2015 

Tập trung Tiến sỹ 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

10/2004 đến 

nay 

Giảng viên - Khoa Quản lý đất đai Học viện Nông nghiệp Việt Nam  

 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

Nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo giữ vững vai trò tiên phong, chủ chốt trong đào tạo ngành 

nông nghiệp của Việt Nam và trong khu vực.  
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

 

 

mailto:ntthientnmt@vnua.edu.vn


 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN Đ NH TRUNG 

2) Lớp: QLĐĐB-K46 (A5-K46), Khoá: 46,Khoa: Quản lý Đất đai 

3) Sinh ngày: 12 tháng 01 năm 1983, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Tân Hồng – Từ Sơn – Bắc Ninh 

5) Nơi ở hiện nay: Số 41 đường T, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 096.396.2286, Email: Ndtrung@vnua.edu.vn 

7) Quá trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường hoặc cơ 

sở đào tạo, bồi 

dưỡng 

Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, năm 

Đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Văn bằng 

chứng chỉ 

Đại học Nông nghiệp 

I 

Kỹ sư  

Quản lý Đất đai 
10/2001-10/2005 

Tập trung, 

Chính quy 

Bằng Kỹ sư 

QLĐĐ loại khá 

Đại học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Thạc sỹ  

Quản lý Đất đai 
10/2005-10/2007 

Tập trung, 

Chính quy 
Bằng Thạc sỹ 

Ghi chú:Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: ThS, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã 

hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, … 

Từ tháng 

10/2008 đến nay 

Là Giảng viên tại Khoa Quản lý Đất đai, Trường Đại học Nông nghiệp Hà 

Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Chức danh: Giảng viên  

Chức vụ: + Bí thư liên chi đoàn khoa Tài nguyên và Môi trường (nhiệm kỳ( 

2011-2013).              
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội về công tác phong trào sinh 

viên năm 2011). Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 3 năm liên tục 2011-2013. 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

 

 
 CỰU SINH VIÊN 

  (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

                                                                                                           Đ   ý  

                                                                                                 Nguyễn Đ nh Trung 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): PHAN VĂN KHUÊ 

2) Lớp: QLĐĐ;  Khoá: 41; Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 20 tháng 03 năm 1977, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

5) Nơi ở hiện nay: Số 9A, đường G, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

6) Số điện thoại: 0912.854.838,  Email: khuephanvan@gmail.com 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

Đại học Nông 

nghiệp I Hà Nội 

Quản lý đất đai 09/96-09/2000 Chính quy Bằng Đại học 

Đại học Mỏ địa 

chất 

Kỹ thuật Trắc địa 08/08-08/10 Chính quy Bằng Thạc sỹ 

Học viện Nông 

nghiệp việt Nam 

Quản lý đất đai 01/12/-nay Chính quy Hiện đang là NCS 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

01/2011-06-2016 

10/2013-09/2016 

Trợ lý vật tư – Khoa Quản lý đất đai 

Phó trưởng Bộ môn Trắc địa Bản đồ - Khoa Quản lý đất đai 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có):  Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2012 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Phan văn Khuê 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN KHẮC NĂNG 

2) Lớp: E,    Khoá: 20, Khoa: Quản lý đất đai 

3) Sinh ngày: 09. Tháng 04 năm 1984, Giới tính (Nam/Nữ): 

Nam………… 

4) Quê quán: Kim Hoa – Mê Linh – Hà Nội 

5) Nơi ở hiện nay: Đào Xuyên – Đa Tốn – Gia Lâm – Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0977341550, Email: nguyenkhacnang@vnua.edu.vn, Facebook: ………………….. 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội  

Quản lý đất đai 10/2011-

10/2013 

Chính quy Bằng thạc sỹ 

…………………. …………………….. …/…-…/… …………….. …………………… 

…………………. …………………….. …/…-…/… …………….. …………………… 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

Tháng 2 năm 

2009 đến nay 

……………… 

Kỹ sư, tại Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

 

 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

                                                                                                Nguyễn Khắc Năng 



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN KHẮC THỜI 

2) Lớp: ………., Khoá: ………..,Khoa: 

………………………………………….. 

3) Sinh ngày: 24  tháng 10  năM 1954, Giới ính;(Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Kim hoa, Mê Linh, Hà Nội 

5) Nơi ở hiện nay: Tổ 1, Phường Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0934374939, Email: nguyenkhacthoi@yahoo.com Facebook: ………………….. 

7) Qúa trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng,  

năm - Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ 

ART Olsztyn, Ba 

lan 

Trắc địa và quy 

hoạch nông nghiệp 

1972-1978 Chính quy Kỹ sư 

Trường ĐHNNI Khoa học đất 1996-2000 Chính quy Tiến sỹ 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, doanh nghiệp) 

Từ 1978 đến 

1987 

CBGD tại bộ môn quy hoạch đất, khoa Quản lý Ruộng đất, Trường 

ĐHNN I Hà nội. Dạy môn trắc địa và môn Trắc địa quy hoạch 

Từ 1988  đến 

1989 

Thực tập sinh tại Công Hòa Ba Lan 

Từ 1990 - 

1995 

CBGD tại bộ môn Quản lý đất đai, khoa Quản lý Đất đai, trường ĐHNNI 

Hà Nội. Dạy Trắc địa; Trắc địa ảnh. 

Từ 1996 -

2000 

CBGD bộ môn Quản lý đất đai, NCS tại khoa Quản Lý Đất đai, trường 

ĐHNNI Hà Nội. Dạy Trắc địa, Trắc địa 
nh 

Từ 2001 – 

2005 

CBGD, Phó bộ môn Trắc địa bản đồ và thông tin địa lý, khoa Tài nguyên 

Đất và Môi trường, trường ĐHNNI Hà Nội. Dạy Trắc địa, Trắc địa ảnh, 

Viễn thám. 

Từ 2006 – 

2011 

CBGD bộ môn Trắc địa Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý, phó trưởng 

khoa Tài nguyên và Môi trường, phó giám đốc TT Kỹ thuật Tài nguyên 

Đất và Môi trường; Chủ tịch công đoàn khoa Tài nguyên và Môi trường,  



 

Ủy viên BCH công đoàn trường ĐHNN Hà Nội. Dạy Trắc địa, Trắc địa 

ảnh, Viễn thám, 

Từ 2012 -10-

2013 

CBGD bộ môn Trắc địa Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý, phó giám 

đốc TT Kỹ thuật Tài nguyên Đất và Môi trường; trường ĐHNN Hà Nội. 

Dạy Trắc địa, Trắc địa ảnh, Viễn thám. 

Từ 10-2013 

đến nay 

CBGD bộ môn Trắc địa Bản đồ, phó giám đốc TT Kỹ thuật Tài nguyên 

Đất và Môi trường; Học viện NNVN. Dạy Trắc địa, Trắc địa ảnh, Viễn 

thám. 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………… 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
 

CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

                                                                                                 Nguyễn Khắc Thời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ĐỖ VĂN NHẠ 

2) Lớp: QLĐĐ 36 (A2-K36), Khoá: 36,Khoa: Quản lý Đất đai 

3) Sinh ngày: 20 tháng 05 năm 1973, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 

5) Nơi ở hiện nay: P309, Nhà C9, Thượng Thanh, Quận Long biên, Thành 

phố Hà Nội 

6) Số điện thoại: 01653.383.368, Email: dovannha@vnua.edu.vn, Facebook: …….không có…. 

7) Quá trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường hoặc cơ 

sở đào tạo, bồi 

dưỡng 

Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, năm 

Đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Văn bằng 

chứng chỉ 

Đại học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Kỹ sư  

Quản lý Đất đai 
9/1991-1/1996 

Tập trung, 

Chính quy 

Bằng Kỹ sư 

QLĐĐ  

Đại học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Thạc sỹ  

Quản lý Đất đai 
10/1999-10/2001 

Tập trung, 

Chính quy 
Bằng Thạc sỹ 

     

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã 

hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, … 

Từ tháng 4/1997 

đến nay 

Là Giảng viên tại Khoa Quản lý Đất đai, Trường Đại học Nông nghiệp Hà 

Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Chức danh: Giảng viên  

Chức vụ hiện nay: + Phó trưởng bộ môn Quy hoạch đất đai 

Đơn vị công tác: Khoa Quản lý Đất đai, Hoc viện Nông nghiệp Việt Nam 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): -- 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..………………………………… 

 
CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

                                                                                                     Đỗ Văn Nhạ 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN KHẮC VIỆT BA 

2) Lớp: QLĐĐB, Khoá: 50, Khoa: Quản lý Đất đai 

3) Sinh ngày: 04 tháng 06 năm 1987, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Mê Linh – Hà Nội 

5) Nơi ở hiện nay: Số 19, ngõ 93, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc 

Đồng, Long Biên, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0905.140.687, Email: nguyenkhacvietba1987@gmail.com,  

7) Quá trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường hoặc cơ 

sở đào tạo, bồi 

dưỡng 

Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, năm 

Đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo, 

bồ
 dưỡng 

Văn bằng 

chứng chỉ 

Đại học Nông 

nghiệp I  
Quản lý đất đai  

09/2005 – 

06/2009 
Chính quy Kỹ sƣ 

Học viện Công nghệ 

Châu Á  

Quản lý Tài nguyên 

thiên nhiên  

08/2012 -

06/2014 
Chính quy  Thạc sĩ 

     

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã 

hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, … 

Từ tháng 3/2010 

đến nay 

Là Giảng viên tại Bộ môn Quy hoạch đất đai, Khoa Quản lý Đất đai, Trường 

Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Chức danh: Giảng viên  

Chức vụ hiện nay: Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Quản lý đất đai 

Đơn vị công tác: Khoa Quản lý Đất đai, Hoc viện Nông nghiệp Việt Nam 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có):  

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện:  

 
CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

                                                                                                 Nguyễn Khắc Việt Ba 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN QUANG HUY 

2) Lớp: QLĐĐ 56 (K56), Khoá: 56,Khoa: Quản lý Đất đai 

3) Sinh ngày: 24 tháng 02 năm 1993, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Thạch Bình, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

5) Nơi ở hiện nay: 49 đường T, TDP Vườn Dâu, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện 

Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0122.242.7242, Email: nguyenquanghuy@vnua.edu.vn, Facebook: Nguyễn Quang 

Huy 

7) Quá trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường hoặc cơ 

sở đào tạo, bồi 

dưỡng 

Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, năm 

Đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Văn bằng 

chứng chỉ 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Kỹ sƣ  

Quản lý Đất đai 
9/2011-6/2014 

Tập trung, 

Chính quy 

Bằng Kỹ sƣ 

QLĐĐ loại  há 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã 

hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, … 

Từ tháng 1/2015 

đến nay 

Là Giảng viên tại Khoa Quản lý Đất đai, Trường Đại học Nông nghiệp Hà 

Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Đơn vị công tác: Khoa Quản lý Đất đai, Hoc viện Nông nghiệp Việt Nam 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có): ………………………………………………………………….... 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

 
CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

                                                                                                 Nguyễn Quang Huy 

 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 
 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN TUẤN ANH 

2) Lớp: QLĐĐ 41A (A2-K41), Khoá: 41, Khoa: Quản lý Đất đai 

3) Sinh ngày: 01 tháng 06 năm 1978, Giới tính (Nam/Nữ): Nam 

4) Quê quán: Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

5) Nơi ở hiện nay: Số 25, đường Y, TDP Nông Lâm, Thị trấn Trâu Quỳ, 

huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 

6) Số điện thoại: 091.278.4627, Email: nn1ntanh78@vnua.edu.vn,  

Facebook: https://www.facebook.com/nn1ntanh78 

7) Quá trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường hoặc cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng 

Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, năm 

Đến tháng, năm 

Hình thức đào 

tạo, bồi dưỡng 

Văn bằng 

chứng chỉ 

Đại học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Kỹ sƣ 

Quản lý Đất đai 
9/1996-9/2000 

Tập trung, 

Chính quy 

Bằng Kỹ sƣ 

QLĐĐ loại Giỏi 

Đại học Nông nghiệp 

Hà Nội 

Thạc sỹ 

Quản lý Đất đai 
9/2001-10/2004 

Tập trung, 

Chính quy 
Bằng Thạc sỹ 

Ghi chú: 

Hình thức đào tạo: Chính quy; 

Văn bằng: ThS, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã 

hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, … 

Từ tháng 5/2002 

đến nay 

Là Giảng viên tại Khoa Quản lý Đất đai, Trường Đại học Nông nghiệp Hà 

Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Chức danh: Giảng viên 

Chức vụ hiện nay: + Đảng: Bí thư Chi bộ sinh viên Khoa Quản lý Đất đai 

                               + Chính quyền  

Đơn vị công tác: Khoa Quản lý Đất đai, Hoc viện Nông nghiệp Việt Nam 
 

 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có):  

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

 
CỰU SINH VIÊN 

 

 

                                                                                                 Nguyễn Tuấn Anh 



 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc 

 

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH 
 

 

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): VŨ THỊ THU 

2) Lớp: QLĐĐ B, Khoá: 50 ,Khoa: Quản lý Đất đai 

3) Sinh ngày: 15 tháng 08  năm 1997, Giới tính (Nam/Nữ): Nữ 

4) Quê quán: Phường Kỳ Bá, T.P Thái Bình, Tỉnh Thái Bình 

5) Nơi ở hiện nay: No 6-21 Khu Công viên CNTT, Tổ 4, Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà Nội 

6) Số điện thoại: 0984.711.635, Email: vuthithu@vnua.edu.vn, Facebook: …….không có…. 

7) Quá trình đào tạo, bồi dưỡng: 

Tên trường hoặc cơ 

sở đào tạo, bồi 

dưỡng 

Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, năm 

Đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Văn bằng 

chứng chỉ 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Kỹ sƣ 

Quản lý Đất đai 
9/2005-1/2009 

Tập trung, 

Chính quy 

Bằng Kỹ sƣ 

QLĐĐ loại 

khá 

Đại học Khoa học 

Kỹ thuật và Quốc 

gia B nh Đông 

Thạc sỹ 

Kỹ thuật Đất và 

nƣớc 

09/2015-07/2016 
Tập trung, 

Chính quy 

Bằng Thạc sỹ 

Kỹ thuật 

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, bồi dưỡng; 

Văn bằng: TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư 

8) Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã 

hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, … 

Từ tháng 

03/2010 đến nay 

Là Giảng viên tại Khoa Quản lý Đất đai, Trường Đại học Nông nghiệp Hà 

Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Chức danh: Giảng viên  

Chức vụ hiện nay:  

Đơn vị công tác: Khoa Quản lý Đất đai, Hoc viện Nông nghiệp Việt Nam 
 

 

9) Các thành tích nổi bật (nếu có 

10) Ý kiến tâm huyết/đóng góp với Học viện: ……………………………………………………… 

 
CỰU SINH VIÊN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

                                   Vũ Thị Thu 


